	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI


Số: 34/BC - ĐHLHN

“V/v: BC  các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở GD đại học”
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


               Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2010


                        Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Thực hiện Công văn Số 9535/BGDĐT – KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT – BGDĐT, Trường Đại học Luật Hà Nội xin báo cáo các nội dung sau:

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
a) Các chuẩn đầu ra đã công bố

Ngày 4/6/2005 Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký Quyết định số 709/ĐT  về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học.
 Ngày 15/10/2008 Hiệu trưởng ký Quyết định số 1470/QĐ – ĐHLHN về việc ban hành Chương trình học tập, nghiên cứu của nghiên cứu sinh.
Ngày 28/8/2009 Hiệu trưởng ký Quyết định số 1726/QĐ – ĐHLHN về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ.
Ngày 30/10/2009, Hiệu trưởng ký Quyết định số 1949/QĐ–ĐHLHN-SĐH  về việc ban hành Chương trình đào tạo thạc sĩ theo học chế tín chỉ. 
Các Chương trình trên đã được nhà trường công bố trên Wensite của Trường, in và phổ biến đến từng giảng viên, phát cho người học khi nhập học. Trong đó, có nêu rõ mục tiên đào tạo của từng cấp đào tạo. Đó là những mục tiêu Nhà trường sẽ đảm bảo đạt được khi sinh viên hoàn thiện chương trình.
Hiện nay, Trường chưa hoàn thành các chuẩn đầu ra cụ thể của từng cấp học; dự kiến sẽ hoàn thành trong Quý I, năm 2010.
b) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp năm 2008 có việc làm


- Khoá 29 (Niên khoá 2004 – 2008): Tốt nghiệp năm 2008: 1207 SV


- Khoá 28 (Niên khoá 2003 – 2007): Tốt nghiệp năm 2008: 70 SV…

Khảo sát qua đội ngũ cựu Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn, cán bộ Hội SV của 15/22 lớp Khoá  29 về tình hình sinh viên có việc làm sau 1 năm tốt nghiệp kết quả như sau: 
- Khoảng 75% đến 80% đã có việc làm, trong đó, công việc ổn định khoảng 60%, còn lại là chưa ổn định (lý do: Thu nhập kém nên muốn chuyển nơi làm việc). Trên thực tế, nếu tính cả các cựu sinh viên đang hành nghề luật sư, công chứng… tự do và làm các công việc có tính chất tư vấn pháp lý theo vụ việc thì số có việc làm khoảng trên 90%.
- Khoảng 20 đến 25% chưa đi làm hoặc chỉ làm theo vụ việc ngắn hạn vì các lý do: Chờ chỉ tiêu biên chế của các cơ quan Nhà nước, học thêm ngoại ngữ để du học, học thêm cao học, học lớp luật sư để hành nghề luật sư, học văn bằng hai các ngành khác, chưa xin được việc làm…

c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, Trường đã nhận được bản báo cáo của Đoàn đánh giá ngoài về Trường. Trong khi chờ Quyết định kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường xin báo cáo tóm tắt về kết luận của Đoàn đánh giá ngoài như sau:

 Đoàn đánh giá ngoài khẳng định Trường đạt tất cả các tiêu chí, trong đó có phần lớn các tiêu chí đạt mức 2. Cụ thể:

Kết quả đánh giá của Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài 
đối với Trường Đại học Luật Hà Nội
	Tiêu chuẩn
	Số

tiêu chí
	Số tiêu chí

không đạt
	Số tiêu chí đạt M1
	Số tiêu chí đạt M2

	Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường đại học
	2
	0
	0
	2

	Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý
	5
	0
	1
	4

	Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo
	4
	0
	2
	2

	Tiêu chuẩn 4: Các hoạt động đào tạo
	5
	0
	2
	3

	Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
	10
	0
	3
	7

	Tiêu chuẩn 6: Người học
	9
	0
	3
	6

	Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	5
	0
	2
	3

	Tiêu chuẩn 8: Hoạt động hợp tác quốc tế
	3
	0
	1
	2

	Tiêu chuẩn 9: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác
	7
	0
	4
	3

	Tiêu chuẩn 10: Tài chính và quản lý tài chính
	3
	0
	0
	3

	Tổng:
	53
	0
	18
	35

	Đề xuất Cấp độ trường đạt được:
	Cấp độ 2


Với kết quả đánh giá về các tiêu chí trên, Trường được Đoàn đánh giá ngoài đề nghị xếp đạt Cấp độ 2.
2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên tính đến ngày 31/12/2009
(theo Biểu 23, TT 09/2009/TT-BGDĐT gửi kèm theo Báo cáo)

· Tài liệu này đã được công bố trên Website của Trường.
b. Cơ sở vật chất: 
(theo Biểu 22, TT 09/2009/TT-BGDĐT gửi kèm theo Báo cáo)
- Tài liệu này đã được công bố trên Website của Trường.
3. Công khai thu chi tài chính:

      a) Thu phí, lệ phí : 34.400 triệu đồng; trong đó:
· Học phí: 33.300 triệu đồng

· Lệ phí: 2.100 triệu đồng

b) Các nguồn thu khác :  2.510 triệu đồng; trong đó:
· Thu từ hoạt động dịch vụ
: 250 triệu đồng

· Thu sự nghiệp khác:  2.260 triệu đồng



c) Ngân sách nhà nước cấp: 26.049 triệu đồng; trong đó:
· Chi thường xuyên: 22.673 triệu đồng

· Chi không thường xuyên: 1.046 triệu đồng

· Chi viện trợ:  2.330 triệu đồng

     đ)  Kết quả kiểm toán 

      - Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008, thời gian kiểm toán: từ ngày 18/3/2009 đến 07/04/2009

      - Kết luận kiểm toán: Thu hồi nộp NSNN số tiền:81.416.495 đồng gồm:

      + Kinh phí thường xuyên (Loại 14-09)do chi một số khoản chi không đúng chế độ: 27.600.000đ
       + Kinh phí không thường xuyên (Loại 14-11) do giảm chi một số khoản chi không đúng chế độ: 39.979.000 đồng.

       + Thuế Thu nhập doanh nghiệp của hoạt động cho thuê địa điểm ATM, phòng học: 10.196.049 đồng.

       + Thuế GTGT: 3.641.446 đồng của hoạt động cho thuê địa điểm ATM. phòng học.

       Trường Đại học Luật Hà Nội đã thực hiện và nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước số tiền theo kết luận của kiểm toán.
d) Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, học bổng và trợ cấp 

Năm 2009, trường đã xét miễn giảm học phí, xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội cho những sinh viên đủ tiêu chuẩn được hưởng  theo quy định của Nhà nước gồm:

Miễn học phí: SV là con liệt sĩ, con thương bệnh binh 
= 488 



   SV là người DTTS KV1 VC


= 328



   SV mồ côi cả cha lẫn mẹ


=     8



   SV bị tàn tật khó khăn về kinh tế

=     3



   SV nước ngoài




=   32

Tổng được miễn: 1683 lượt sinh viên (trong 2 kỳ)    
= 1.771.200.000 đ

Giảm học phí: SV có cha mẹ bị tai nạn lao động

=   11



     SV là con của hộ nghèo


= 156

Tổng được giảm: 421 lượt sinh viên (trong 2 kỳ)      
= 216.900.000 đ

Xét cấp học bổng KKHT và trợ cấp xã hội: 1392 lượt   SV

Trong đó:  -Học bổng là 968 lượt sinh viên 


=  918.840.000 đ


       -Trợ cấp xã hội là 424 lượt sinh viên 

=  356.160.000 đ

e) Thu nhập bình quân

Năm 2008: 

- Bình quân thu nhập của giảng viên: 7.772.800 đồng/người/tháng

- Bình quân thu nhập của cán bộ: 5.606.500 đồng/người/tháng

      Năm 2009 (ước thực hiện):

      -    Bình quân thu nhập của giảng viên: 8.425.000 đồng/người/tháng

      -    Bình quân thu nhập của cán bộ: 6.065.000 đồng/người/tháng


Trên đây là các nội dung báo cáo theo yêu cầu của Quý Bộ. Ban giám hiệu đảm bảo các thông tin trong báo cáo là chính xác, phản ánh đúng thực trạng của nhà trường.

Trân trọng./.

	Nơi nhân:

· Như kính gửi;
· Ban Giám hiệu;
· Lưu Văn thư.
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)
PGS.TS Hoàng Thế Liên
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của Trường Địa học Luật Hà Nội
(Theo Biểu mẫu 23, Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 7/5/2009)
	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Chức danh
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước NĐ 116 và TD theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc) 
	Các hợp đồng khác (hợp đồng làm việc, vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)
	Giáo
sư​
	Phó GS​
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Cao đẳng
	Trình độ khác
	

	
	Tổng số giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên
	568
	442
	126
	10
	40
	187
	133
	182
	2
	64
	

	I
	Giảng viên
	387
	261
	126
	9
	38
	181
	120
	86
	
	
	

	1
	Khoa Luật Hình sự
	36
	36
	
	
	1
	15
	17
	4
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Hình sự
	12
	12
	
	
	
	6
	5
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Tố tụng hình sự
	8
	8
	
	
	1
	4
	4
	
	
	
	

	
	Bộ môn Tâm lý
	8
	8
	
	
	
	2
	6
	
	
	
	

	
	Bộ môn Điều tra tội phạm và giám định tư pháp 
	4
	4
	
	
	
	1
	1
	2
	
	
	

	
	Trung tâm Tội phạm học
	4
	4
	
	
	
	2
	1
	1
	
	
	

	2
	Khoa Luật Dân sự
	37
	31
	6
	
	
	17
	15
	7
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Dân sự
	12
	12
	
	
	
	3
	5
	4
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Tố tụng dân sự
	12
	7
	5
	
	
	6
	5
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Hôn nhân và gia đình
	7
	6
	1
	
	
	5
	2
	
	
	
	

	
	Trung tâm Luật sở hữu trí tuệ
	8
	6
	2
	
	
	3
	3
	2
	
	
	

	3
	Khoa Hành chính nhà n​ước
	56
	44
	12
	1
	5
	13
	27
	14
	
	
	

	
	Bộ môn Lý luận nhà n​ước và pháp luật
	16
	11
	5
	1
	4
	7
	6
	3
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Hiến pháp
	8
	8
	
	
	
	
	5
	3
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Hành chính
	13
	11
	2
	
	
	4
	8
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Lịch sử nhà n​ước và pháp luật
	13
	8
	5
	
	1
	2
	5
	6
	
	
	

	
	Bộ môn Xây dựng văn bản pháp luật
	5
	5
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	
	Trung tâm Tổ chức bộ máy nhà nước 
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	4
	Khoa Pháp luật Kinh tế
	43
	43
	
	
	1
	16
	18
	9
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Th​ương mại
	13
	13
	
	
	1
	4
	5
	4
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Lao động
	9
	9
	
	
	
	6
	2
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Tài chính - ngân hàng
	7
	7
	
	
	
	1
	4
	2
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Đất đai
	6
	6
	
	
	
	2
	3
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Luật Môi tr​ường
	6
	6
	
	
	
	2
	3
	1
	
	
	

	
	Trung tâm Pháp luật cạnh tranh và bảo vệ ng​ời tiêu dùng
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	5
	Khoa Luật Quốc tế
	41
	27
	14
	
	
	12
	23
	9
	
	
	

	
	Bộ môn Tư​ pháp quốc tế
	15
	8
	7
	
	
	6
	7
	2
	
	
	

	
	Bộ môn Công pháp quốc tế
	16
	9
	7
	
	
	3
	7
	6
	
	
	

	
	Bộ môn Th​ương mại quốc tế
	9
	9
	
	
	
	3
	5
	1
	
	
	

	
	Trung tâm Pháp luật Châu á - Thái Bình D​ương
	2
	2
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	6
	Khoa Lý luận chính trị
	31
	21
	10
	
	
	12
	12
	7
	
	
	

	
	Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
	13
	7
	6
	
	
	6
	5
	2
	
	
	

	
	Bộ môn Đại c​ương văn hóa Việt Nam
	4
	2
	2
	
	
	2
	2
	
	
	
	

	
	Bộ môn Logic
	4
	3
	1
	
	
	2
	1
	1
	
	
	

	
	Bộ môn Đ​ường lối cách mạng Việt Nam
	3
	3
	
	
	
	
	2
	1
	
	
	

	
	Bộ môn T​ư tưởng Hồ Chí Minh
	4
	3
	1
	
	
	1
	
	3
	
	
	

	
	Bộ môn Xã hội học
	3
	3
	
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	7
	Bộ môn Ngoại ngữ
	26
	26
	1
	
	
	1
	7
	20
	
	
	

	
	Tổ tiếng Nga
	6
	5
	1
	
	
	1
	
	5
	
	
	

	
	Tổ tiếng Anh
	16
	16
	
	
	
	
	4
	12
	
	
	

	
	Tổ tiếng Pháp
	5
	5
	
	
	
	
	3
	2
	
	
	

	8
	Bộ môn Giáo dục thể chất
	9
	9
	
	
	
	
	
	9
	
	
	

	9
	Khoa Tại chức
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	10
	Khoa Sau đại học
	82
	1
	81
	8
	29
	82
	
	
	
	
	

	11
	Trung tâm Luật so sánh
	4
	4
	
	
	
	2
	
	2
	
	
	

	12
	Trung tâm Tin học
	5
	5
	
	
	
	
	
	5
	
	
	

	13
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	14
	Trung tâm Đào tạo ngắn hạn và t​ư vấn pháp luật
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	15
	Phòng Đào tạo
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	16
	Phòng Thanh tra đào tạo
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	17
	Phòng Công tác sinh viên
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	18
	Phòng Quản lý khoa học
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	19
	Phòng Hợp tác quốc tế
	3
	3
	
	
	1
	3
	
	
	
	
	

	II
	Cán bộ quản lý và nhân viên
	181
	181
	
	1
	2
	6
	13
	96
	2
	64
	

	1
	Hiệu tr​ưởng
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	
	

	2
	Phó Hiệu tr​ưởng
	4
	4
	
	1
	1
	4
	
	
	
	
	

	3
	Phòng Hành chính tổng hợp
	18
	18
	
	
	
	
	
	7
	
	11
	

	4
	Phòng Tổ chức cán bộ
	7
	7
	
	
	
	
	1
	5
	
	1
	

	5
	Phòng Đào tạo
	10
	10
	
	
	
	
	3
	6
	
	1
	

	6
	Phòng Tài chính kế toán
	6
	6
	
	
	
	
	1
	4
	
	1
	

	7
	Phòng Quản trị
	45
	45
	
	
	
	
	
	9
	
	36
	

	8
	Phòng Quản lý khoa học
	4
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	9
	Phòng Hợp tác quốc tế
	4
	4
	
	
	
	
	
	4
	
	
	

	10
	Phòng Công tác sinh viên
	10
	10
	
	
	
	
	1
	8
	1
	
	

	11
	Phòng Biên tập sách và trị sự tạp chí
	5
	5
	
	
	
	1
	
	4
	
	
	

	12
	Phòng Thanh tra đào tạo
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	Khoa Luật Hình sự
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	14
	Khoa Luật Dân sự
	2
	2
	
	
	
	
	
	2
	
	
	

	15
	Khoa Hành chính nhà n​ớc
	2
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	16
	Khoa Pháp luật Kinh tế
	3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	17
	Khoa Luật Quốc tế
	2
	2
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	18
	Khoa Lý luận chính trị
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	19
	Khoa Tại chức
	9
	9
	
	
	
	
	1
	8
	
	
	

	20
	Khoa Sau đại học
	4
	4
	
	
	
	
	1
	3
	
	
	

	21
	Trung tâm Tin học
	3
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	
	

	22
	Trung t©m Th«ng tin thư viÖn
	21
	21
	 
	 
	 
	 
	2
	17
	1
	1
	

	23
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng đào tạo
	1
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	
	

	24
	Trung tâm đào tạo ngắn hạn và tư vấn pháp luật
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	
	

	25
	 Trạm Y tế
	15
	15
	
	
	
	
	
	2
	
	13
	


Số lượng giảng viên trên chưa bao gồm giảng viên thỉnh giảng cho các lớp đại học hệ vừa làm vừa học và  các lớp hệ trung cấp chuyên nghiệp tại các địa phương (hiện nay nhà trường đang thực hiện thống kê phần này)
                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                (Đã ký)
                                                                 PGS.TS Hoàng Thế Liên
	BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI



	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


          Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2010


THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Địa học Luật Hà Nội
                                    Năm học 2009 – 2010
(Theo Biểu mẫu 22, Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT ngày 7/5/2009)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	ha
	

	II
	Số cơ sở đào tạo
	cơ sở
	1

	III
	Diện tích xây dựng
	m2
	5.690

	IV
	Giảng đường/phòng học
	phòng
	

	1
	Số phòng học
	phòng
	41

	2
	Diện tích
	m2
	3.736,8

	V
	Diện tích hội trường
	m2
	530

	VI
	Phòng máy tính
	phòng
	2

	1
	Diện tích
	m2
	88

	2
	Số máy tính sử dụng được (tại Phòng máy tính)
	máy tính
	50

	3
	Số máy tính nối mạng (trong toàn trường)
	máy tính
	300

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	1
	Số phòng học (chuyên dụng)
	phòng
	2

	2
	Diện tích
	m2
	108

	3
	Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng
	thiết bị (máy tính cài phần mềm học ngoại ngữ và nối mạng)
	34

	VIII
	Thư viện
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	785,7

	2
	Số đầu sách
	quyển
	10.523

	IX
	Ký túc xá sinh viên
	
	

	1
	Số sinh viên ở trong ký túc xá
	sinh viên
	502

	2
	Diện tích
	m2
	1255

	3
	Số phòng
	phòng
	58

	4
	Diện tích bình quân sinh viên
	m2/sinh viên
	2,5


                                                                    HIỆU TRƯỞNG
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